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	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị
	Email
	Điện thoại
	Ghi chú

	I.
	SỞ, BAN, NGÀNH THUỘC TỈNH

	01
	Nguyễn Thị Lệ Hoa
	Phòng KHTC-TH
	Sở Công Thương
	lehoa75@gmail.com
	0905.459.664
	

	
	Nguyễn Thị Tú Trinh
	Văn phòng Sở
	
	trinhsct1012@gmail.com
	0974.355.977
	

	02
	Vũ Tiến Dũng
	Chánh Văn phòng
	Sở Giao thông vận tải
	vanphongsgtvtkontum@gmail.com
	0934.876.179
	

	
	Hoàng Trung Dũng
	Chuyên viên
	
	hoangtrungdung.teo@gmail.com
	0972.495.113
	

	03
	Lê Hữu Vinh
	Phó Chánh Văn phòng
	Sở Khoa học và Công nghệ
	lehuuvinhkt@yahoo.com.vn
	0987.846.645
	

	
	Nguyễn Thị Thương
	Chuyên viên
	
	nguyenthithuongkt89@gmail.com
	0868.131.214
	

	04
	Phan Huỳnh Diu
	Chuyên viên
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	huynhdiukt@gmail.com
	0966.575.030
	

	
	Nguyễn Thanh Toàn
	Chuyên viên
	
	nguyentoan93kt@gmail.com
	0905.119.338
	

	05
	Nguyễn Thanh Tính
	Chánh Văn phòng
	Sở Lao động - Thương binh, xã hội
	thanhtinhks80@yahoo.com.vn
	0983.533.529
	

	
	Nguyễn Đức Thời
	Chuyên viên
	
	nguyenducthoi85kt@gmail.com
	0902.751.085
	

	06
	Vũ Thị Huệ
	Chuyên viên
	Sở Nội vụ
	vanphongsnvkt@gmail.com
	0966.788.882
	

	
	Nguyễn Đông Nam
	Chuyên viên
	
	vanphongsnvkt@gmail.com
	0935.815.910
	

	07
	Ngô Thị Thanh Thủy
	Chánh Văn phòng
	Sở Ngoại vụ
	thuy.ngoaivukt@gmail.com
	0986.424.859
	

	
	Nguyễn Thanh Tam
	Chuyên viên
	
	tam.thangbinh@gmail.com
	0987.401.177
	

	08
	Trần Hữu Thạnh
	Chánh Văn phòng
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	ththanh67@gmail.com
	0905.855.669
	

	
	Nguyễn Văn Trung
	Phó Chánh Văn phòng
	
	trungsogddtkontum@gmail.com
	0166.332.1118
	

	09
	Phạm Quang Thành
	Phó Chánh văn phòng
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	thanhklktu@gmail.com
	0931.603.123
	

	
	Bùi Đức Trung
	Phó Chánh văn phòng
	
	trungkt1977@gmail.com
	0973.014.777
	

	10
	Hồ Văn Luận
	Chuyên viên
	Sở Tài chính
	vanluanho@gmail.com
	01688.622.269
	

	
	Phạm Thị Thu Hồng
	Cán sự
	
	phamthithuhong.stc@gmail.com
	0973.696.493
	

	11
	Lê Hương Giang
	Chánh Văn phòng
	Sở Xây dựng
	lehuonggiang-kontum@chinhphu.vn
	0913.443.255
	

	
	Nguyễn Thị Liễu Hạnh
	Chuyên viên
	
	hanhphuocdth@gmail.com
	0913.381.236
	

	12
	Trương An
	Chánh Văn phòng
	Sở Y tế
	truonganccdc@yahoo.com
	0903.577.031
	

	
	Bùi Thị Hồng Lê
	Phó Chánh Văn phòng
	
	bui.hongle6@gmail.com
	0976.875.235
	

	13
	Trần Văn Phát
	Chánh Văn phòng
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	vanphatkontum@gmail.com
	0164.748.2222
	

	
	Hà Thị Thỏa
	Chuyên viên
	
	thoanvvhkt@gmail.com
	0978.357.674
	

	14
	Phạm Đức Thọ
	Phó Chánh văn phòng
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	phamtho2@gmail.com
	0983.024.579
	

	
	Cao Minh Phương
	Chuyên viên
	
	caominhphuongkt@gmail.com
	0913.416.763
	

	15
	Đinh Văn Phúc
	Phó Chánh Văn phòng
	Thanh tra tỉnh
	dinhvanphucvpttkt@gmail.com
	0985.022.779
	

	
	Nguyễn Thị Hằng Nga
	Chuyên viên
	
	nguyenthihangnga1292@gmail.com
	0961.456.704
	

	16
	Rơ Châm Lê
	Phó Chánh Văn phòng
	Ban Dân tộc
	bandantoc-kontum@chinhphu.vn
	0935.864.449
	

	
	Nguyễn Thị Phượng
	Văn thư
	
	bandantoc-kontum@chinhphu.vn
	0941.357.123
	

	17
	Hà Thanh Tuấn
	Chánh Văn phòng
	Sở Thông tin và Truyền thông
	tuanstttt@gmail.com
	0905.257.799
	

	
	Nguyễn Thị Kiều
	Chuyên viên
	
	ngthikieu@gmail.com 
	0168.583.4193
	

	18
	Nguyễn Trung Hiếu
	Phó Chánh Văn phòng
	Sở Tư pháp
	trunghieustpkt@gmail.com
	0904.772.593
	

	
	Phạm Thị Thanh Huyền
	Chuyên viên
	
	thanhhuyenvpskt@gmail.com
	0977.451.315
	

	19
	Nguyễn Trung Tuyến
	Trợ lý Ban tác chiến
	BCH BĐBP tỉnh
	bchbienphong-kontum@chinhphu.vn
	0973.915.144
	

	20
	Đỗ Văn Tuân
	Cán bộ phòng Tham mưu
	Công an tỉnh
	congan-kontum@chinhphu.vn
	0971.424.487
	

	II.
	UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

	01
	Nguyễn Thị Mỹ Kiều
	Chuyên viên
	UBND thành phố Kon Tum
	mykieu.vptp@gmail.com
	0935.918.391
	

	
	Nguyễn Quốc Việt
	Chuyên viên
	
	vietnguyencd@gmail.com
	0987.662.026
	

	02
	Nông Hồng Lợi
	Chuyên viên
	UBND huyện Đăk Hà
	nonghongloikt@gmail.com
	0915.697.448
	

	
	Lê Duy Tuấn
	Chuyên viên
	
	ubnddhtuan@gmail.com
	0982.031.066
	

	03
	Phan Văn Tuân
	Phó Chánh Văn phòng
	UBND huyện Đăk Tô
	phtuanvt@gmail.com
	0919.602.653
	

	
	Nguyễn Hải Nam
	Chuyên viên
	
	nam_dl_kt@yahoo.com
	0935.703.097
	

	04
	Võ Thị Thùy Lương
	Chuyên viên
	UBND huyện Sa Thầy
	thuyluongvo89@gmail.com
	0982.469.462
	

	
	Đỗ Quang Vui
	Chuyên viên
	
	quangvuicntt@gmail.com
	0988.123.113
	

	05
	Nguyễn Tài Thu
	Chánh Văn phòng
	UBND huyện Ngọc Hồi
	nguyentaithucvpnhkt@gmail.com 
	02603.504.007
	

	
	Mai Văn Trung
	Chuyên viên
	
	maivantrungkt@gmail.com
	0972.437.093
	

	06
	Cáp Văn hoàng
	Chánh Văn phòng
	UBND huyện Tu Mơ Rông
	capvanhoang@gmail.com
	0975.018.000
	

	
	Tiêu Viết Trinh
	Chuyên viên
	
	tieuviettrinh@gmail.com
	0984.005.117
	

	07
	Nguyễn Văn Tứ
	Chuyên viên
	UBND huyện Đăk Glei
	kontummuaxuanve@gmail.com
	0978.687.279
	

	
	Đỗ Trung Thu
	Chuyên viên
	
	trungthukt@gmail.com
	0978.778.081
	

	08
	Nguyễn Như Kỳ
	Chuyên viên
	UBND huyện Kon Plông
	nguyennhuky@gmail.com
	0983.540.517
	

	
	Nguyễn Huy Dự
	Chuyên viên
	
	huydukplong@gmail.com
	0984.945.940
	

	09
	Nguyễn Ngọc Đông
	Phó Chánh Văn phòng
	UBND huyện Kon Rẫy
	ngocdong80kr@gmail.com
	0935.820.268
	

	
	Nguyễn Phi Hoàn
	Chuyên viên
	
	tbtkonray@gmail.com
	0969.594.007
	

	10
	Nguyễn Hoài Nam
	Phó Chánh Văn phòng
	UBND huyện Ia H’Drai
	namtct@gmail.com
	0981.469.808
	

	
	Uông Hữu Thỉnh
	Chuyên viên
	
	uongthinhnapa167@gmail.com
	0166.454.6462
	

	III.
	CÁC BAN QUẢN LÝ

	01
	Nguyễn Văn Tứ
	Giám đốc
	Ban quản lý - Khai thác các công trình thủy lợi Kon Tum
	vantubql@gmail.com
	0914.033.439
	

	
	Hoàng Văn Công
	Trưởng phòng TC-HC
	
	tochuc566@gmail.com
	0905.387.566
	

	02
	Đào Nguyên Hòa
	Phó Chánh Văn phòng
	Ban quản lý Khu kinh tế
	bantcdtvxbql@gmail.com
	0988.793.823
	

	
	Trương Thị Hương Lan
	Nhân viên
	
	lanbqlkkt@gmail.com
	0975.292.409
	

	03
	Nguyễn Thái Duy
	Phó Phòng Kế hoạch Tổng hợp
	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh
	nthaiduy@gmail.com
	0935.424.079
	

	04
	Vi Sơn Hải
	Phó Chánh Văn phòng
	Ban quản lý Khu NNƯDCNC Măng Đen
	hai4102002@gmail.com
	0979.444.116
	

	
	Nguyễn Thị Thao
	Chuyên viên
	
	nguyenthithaokt88@gmail.com
	0168.274.1798
	

	IV.
	CÁC CÔNG TY TNHH MTV

	01
	Đặng Văn Quang
	Chủ tịch công ty
	Công ty TNHH MTV cấp nước
	vquangcapnuockontum@gmail.com
	0905.290.248
	

	
	Phan Quốc Hòa
	Giám đốc
	
	phanquochoa@gmail.com
	0905.865.671
	

	02
	Đặng Hồng Khương
	Nhân viên 
	Công ty TNHH MTV XSKT Kon Tum
	dhk200575@gmail.com
	0905.031.237
	

	
	Lê Thị Khánh Trang
	Trưởng phòng 
	
	khanhtrangkttc@yahoo.com
	0935.627.299
	

	03
	Lê Xuân Tình
	Phó Giám đốc
	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Drai
	tinhkontum@gmail.com
	0982.891.109
	

	
	Đào Sỹ Nhân
	Kế toán trưởng
	
	nhan72kontum@gmail.com
	0914.012.858
	

	V.
	HỘI, ĐOÀN THỂ

	01
	Nguyễn Thị Hợi
	Chánh Văn phòng
	Liên đoàn lao động tỉnh
	hoinguyen_kt@yahoo.com
	0986.782.141
	

	
	Võ Bích Phượng
	Chuyên viên
	
	bichphuong704@gmail.com
	0967.991.886
	

	02
	Trương Thị Thúy Vân
	Chuyên viên
	Hội LHPN tỉnh
	vanphongpnkt@gmail.com
	0163.6165.906
	

	
	Nguyễn Hà Phương Thảo
	Chuyên viên
	
	0211hathao@gmail.com
	0905.312.391
	

	VI
	CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, BAN, NGÀNH

	01
	Bùi Thị Liên
	Trưởng phòng THHC
	Ban Thi đua - khen thưởng
	buithiliensnv@gmail.com
	0943.056.669
	

	
	Lê Duy Lam
	Chuyên viên
	
	leduylamsnvkt@gmail.com
	0901.926.222
	

	02
	Nguyễn Kim Quy
	Nhân viên
	Quỹ Bảo vệ phát triển rừng
	thankimquyfpdf@gmail.com
	0972.877.052
	

	
	Trần Nguyễn Huyền Trang
	Nhân viên
	
	tnhuyentrang93@gmail.com
	0988.420.560
	

	03
	Đỗ Văn Hiệp
	Trưởng phòng
	Cục thống kê
	dvhiepktu@gso.gov.vn
	0989.636.082
	

	
	Trần Thị Hoàng Vân
	Phó Trưởng phòng phụ trách
	
	tthvanktu@gso.gov.vn
	01224.537.567
	

	04
	Trần Đình Công
	Phó trưởng phòng
	Cục thuế tỉnh
	tdcong.ktu@gdt.gov.vn
	0260.3862.259
	

	
	Nguyễn Thị Hồng Lan
	Chuyên viên
	
	nthlan@gdt.gov.vn
	0260.3919038
	

	05
	Nguyễn Thị Tú Trinh
	Phó phòng Tổng hợp & Kiểm soát nội bộ
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum
	trinh.nguyentu@sbv.gov.vn
	0935.731.731
	

	
	Nguyễn Thị Hồng Phượng
	Chuyên viên
	
	phuong.nh@sbv.gov.vn
	0935.134.669
	

	06
	Thái Đông Hải
	Chánh Văn phòng
	Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum
	haitd@kontum.vss.gov.vn 
	0905.367.718
	

	
	Đặng Thu Thủy
	Chuyên viên
	
	thuydt@kontum.vss.gov.vn
	0914.900.855
	

	07
	Phạm Anh Vũ
	Chuyên viên
	Cục THADS tỉnh Kon Tum
	vupa.ktm@moj.gov.vn
	0905.354.408
	

	08
	Võ Đại Tân
	Trưởng Bộ phận QLDA
	BQL các DA 98
	vodaitan@gmail.com
	0905023389
	

	
	Trần Tuấn Hiệp
	Kỹ thuật 
	
	tranhiepkontum@gmail.com
	0984571908
	

	09
	Nguyến Quảng Tín
	Chuyên viên
	Văn phòng HĐND tỉnh
	nguyenquangtin789@gmail.com
	0905171114
	

	
	Võ Thị Thu Trang
	Văn thư
	
	tranghdndkt@gmail.com
	0977834569
	

	10
	Nguyễn Trung
	Chuyên viên
	Kho bạc nhà nước tỉnh
	trungn@vst.gov.vn
	
	

	11
	Võ Sỹ Chung
	Giám đốc
	BQL Vườn Quốc gia Chư Mom Ray
	vschunggdcty@gmail.com
	01652089999
	

	12
	Bùi Huy Cường
	Phó phòng Nghiệp vụ
	Liên minh Hợp tác xã tỉnh
	huycuongkt007@gmail.com
	0985457999
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	Phạm Quốc Hưng
	Chuyên viên phòng Nghiệp vụ
	
	hungpham1189@gmail.com
	0932493579
	




